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    TÒA ÁN NH DÂN 

        QUẬN Ô MÔN 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

 

Bản án số: 06/2022/HSST 

Ngày: 23/02/2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

NH DANH 

 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NH DÂN QUẬN Ô MÔN – THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

-  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phương Văn Chính. 

Các Hội thẩm Nh dân: 

1. Bà Ngô Thị Út Hậu. 

2. Ông Lê Thanh Phong 

Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Anh Dũng – Thẩm tra viên. 

Đại diện Viện kiểm sát Nh dân quận Ô Môn tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Bảo Quốc – Kiểm sát viên. 

Hôm  nay, ngày 23 tháng 02 năm 2022 tại trụ sở Tòa án Nh dân quận Ô 

Môn, thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

04/2022/TLST-HS ngày 28/01/2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

05/2022/QĐXXST-HS ngày 09/02/2022 đối với bị cáo:  

Họ và tên: Trịnh Hoàng Nh, sinh năm: 1982;  

Nơi sinh: Cần Thơ; giới tính: Nam; 

Đăng ký thường trú: khu vực Tân Bình, phường TL, quận Ô Môn, thành 

phố Cần Thơ; 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; 

Nghề nghiệp: Làm thuê;     Trình độ học vấn: 7/12; 

 Họ và tên cha: Hà Thanh V (chết); Họ và tên mẹ: Trịnh Thị M (chết); Anh, 

chị, E: có 01 người sinh năm 1975. 

Tiền án: Ngày 18/5/2004 bị Tòa phúc thẩm Tòa án Nh dân tối cao tại thành 

phố Hồ Chí Mnh tuyên phạt 13 năm tù về tội “giết người”. Chấp hành xong hình 

phạt tù ngày 10/4/2016, chưa chấp hành phần dân sự của bản án.  

Tiền sự: Không. 

 Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. 

 (Bị cáo có mặt tại tòa) 
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Người bị hại: Anh Lê Phước Tú E, sinh năm 1985 (có mặt). 

Địa chỉ: Kv. Tân Bình, phường TL, quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Lê Phước Tr, sinh năm 1989 

(có mặt). 

Địa chỉ: Kv. Tân Bình, phường TL, quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ. 

Người làm chứng: Ông Lý Tấn K, sinh năm 1978 (vắng mặt). 

Địa chỉ: Kv. Tân Bình, phường TL, quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 18 giờ ngày 04/8/2021 Huỳnh Thị Ngọc Ch điều khiển xe máy đi 

ngang nhà của Lê Phước Tú E, sinh năm 1985, thuộc khu vực Tân Bình, phường 

TL, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ thì bị chó của nhà Tú E rược đuổi nên giữa 

Ch và gia đình Tú E xảy ra cự cải. Lúc này, Trịnh Hoàng Nh (là bạn trai của Ch) 

nhà ở gần đó nghe cự cải nên cũng đi đến và xảy ra cự cải với gia đình Tú E. 

Trong lúc cự cải, Nh dùng đèn pin đánh vào đầu Tú E gây thương tích, Lê Phước 

Tr, sinh năm 1989 (E ruột của Tú E) trong nhà chạy ra can ngăn cũng bị Nh đánh 

Tr mặt gây thương tích; Tú E và Tr đánh lại Nh nên Nh chạy về nhà và tiếp tục đE 

theo một ống kim loại quay lại nhà của Tú E. Tại đây, Tú E cầm cây và Tr cầm 

một cây cuốc để đánh nhau với Nh, trong lúc đánh nhau lưỡi cuốc của Tr bị gãy 

văng xuống nên xi măng nên Tú E lấy lưỡi cuốc đánh vào mặt Nh gây thương tích 

nên Nh bỏ chạy về nhà. 

Tang vật thu giữ: 01 thanh kim loại màu trắng, hình tròn, chiều dài 79,2 cm, 

chu vi 3,2cm đã qua sử dụng; 01 đèn pin bằng nhựa, màu xám vàng, loại đeo trên 

đầu, có chữ KL – 168, SUNCESSA, đã qua sử dụng; 01 đoạn gỗ khô chiều dài 

137cm, bán kính 3,6cm, màu đen trắng, có nhiều rãnh nứt ở thân, đã qua sử dụng; 

01 cây cuốc dài 152cm, cán gỗ, chu vi đầu 1: 9,5cm, đầu 2: 11cm,  lưỡi bằng kim 

loại có chiều dài 18cm, rộng 14cm, bề dày 2mm, đã qua sử dụng; 01 cây dao có 

chiều dài có chiều dài 43,4cm, màu đen, cán bằng gỗ dài 16cm, chu vi 14cm, lưỡi 

dao bằng kim loại có chiều dài 27,4cm, chiều rộng nhất lưỡi dao 8cm, đã qua sử 

dụng (Bút lục: 15). 

Căn cứ Kết luận số 188 ngày 23/9/2021 của Trung tâm pháp y – Sở y tế 

thành phố Cần Thơ kết luận: Chấn thương phần mềm vùng mũi đã được điều trị, 

hiện tại đã lành, còn nề nhẹ, ấn đau tại chỗ, không ảnh hưởng chức năng. Tỷ lệ 
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tổn thương cơ thể của Lê Phước Tr do thương tích gây nên hiện tại là: 00% (Bút 

lục: 27 – 28). 

Căn cứ Kết luận số 189 ngày 23/9/2021 của Trung tâm pháp y – Sở y tế 

thành phố Cần Thơ kết luận: Vết thương phần mềm vùng đỉnh thái dương phải đã 

được điều trị, hiện tại vết thương đã lành sẹo, sẹo phẳng, bờ mép không đều, 

không ảnh hưởng chức năng. Tỷ lệ tổn thương cơ thể của Lê Phước Tú E do 

thương tích gây nên hiện tại là: 02%. Cơ chế hình thành vết thương vùng đầu là 

do vật tày có cạnh gây ra (Bút lục: 25 – 26). 

Căn cứ Kết luận số 4437/C09B ngày 28/10/2021 của Viện khoa học hình sự 

- Phân viện KHHS tại thành phố Hồ Chí Mnh ngày 28/10/2021 kết luận: 01 cái 

đèn pin bên ngoài bằng nhựa, màu xám vàng, loại đeo trên đầu, có chữ LK – 168, 

SUNCESSA, đã qua sử dụng, không có dây đeo và mất kính nếu tác động lên cơ 

thể người gây thương tích là hung khí nguy hiểm (Bút lục: 29) 

Quá trình điều tra Trịnh Hoàng Nh thừa nhận hành vi của mình và phù hợp 

với các tài liệu chứng cứ do Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Ô Môn thu 

thập được. 

Đối với thương tích của Trịnh Hoàng Nh hiện tại Nh không yêu cầu nên 

không xE xét xử lý đối với hành vi của Lê Phước Tr và Lê Phước Tú E. 

Về trách nhiệm dân sự: Lê Phước Tr và Lê Phước Tú E yêu cầu bồi thường 

chi phí điều trị, tổn hại sức khỏe là 2.000.000 đồng. Hiện Nh chưa thực hiện trách 

nhiệm bồi thường. 

Tại bản Cáo trạng số 05/CT-VKSOM ngày 26 tháng 01 năm 2022, Viện 

kiểm sát Nh dân quận Ô Môn đã truy tố Trịnh Hoàng Nh về tội “Cố ý gây thương 

tích” theo điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa: Bị cáo Nh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị hại chị 

Lê Phước Tú E vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi tố bị cáo và không yêu cầu bị cáo 

bồi thường tiền thuốc men và điều trị.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Lê Phước Tr yêu cầu bị cáo bồi 

thường 10.000.000 đồng tiền thuốc điều trị thương tích và tiền mất thu nhập. 

 Đại diện Viện kiểm sát Nh dân quận Ô Môn trình bày lời luận tội vẫn giữ 

quan điểm truy tố bị cáo Trịnh Hoàng Nh theo tội danh và điều luật đã nêu trong 

cáo trạng.  

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Điểm a khoản 1 Điều 134; điểm s khoản 

1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự. Tuyên xử bị cáo 

Trịnh Hoàng Nh mức án từ 12 tháng đến 18 tháng tù. 
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Về trách nhiệm dân sự: Phía bị hại rút yêu cầu bồi thường. Đề nghị Hội 

đồng xét xử không xE xét. 

Đối với yêu cầu của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan yêu cầu bị cáo 

bồi thường 10.000.000 đồng. Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận có đánh anh Tr nhưng 

thương tích là 0%, trên thực tế anh Tr có điều trị nên Đề nghị Hội đồng xE xét 

buộc bị cáo bồi thường một phần trách nhiệm cho anh Tr theo quy định. 

Về tang vật thu giữ: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự. 

Đề nghị tịch thu tiêu hủy: 01 thanh kim loại màu trắng, hình tròn, chiều dài 

79,2 cm, chu vi 3,2cm đã qua sử dụng; 01 đèn pin bằng nhựa, màu xám vàng, loại 

đeo trên đầu, có chữ KL – 168, SUNCESSA, đã qua sử dụng; 01 đoạn gỗ khô 

chiều dài 137cm, bán kính 3,6cm, màu đen trắng, có nhiều rãnh nứt ở thân, đã qua 

sử dụng; 01 cây cuốc dài 152cm, cán gỗ, chu vi đầu 1: 9,5cm, đầu 2: 11cm,  lưỡi 

bằng kim loại có chiều dài 18cm, rộng 14cm, bề dày 2mm, đã qua sử dụng; 01 

cây dao có chiều dài có chiều dài 43,4cm, màu đen, cán bằng gỗ dài 16cm, chu vi 

14cm, lưỡi dao bằng kim loại có chiều dài 27,4cm, chiều rộng nhất lưỡi dao 8cm, 

đã qua sử dụng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng hình sự: Các quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều 

tra, hành vi tố tụng của điều tra viên trong quá trình điều tra vụ án; quyết định tố 

tụng của Viện kiểm sát và hành vi tố tụng của Kiểm sát viên trong giai đoạn truy 

tố là đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

[2] Về căn cứ buộc tội: Tại phiên Tòa hôm nay lời khai của bị cáo phù hợp 

với lời khai tại Cơ quan điều tra và phù hợp với lời khai của người làm chứng, bị 

hại và vật chứng thu giữ được.  

Theo bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 189 ngày 23/9/2021 

của Trung tâm pháp y – Sở y tế thành phố Cần Thơ kết luận: Vết thương phần 

mềm vùng đỉnh thái dương phải đã được điều trị, hiện tại vết thương đã lành sẹo, 

sẹo phẳng, bờ mép không đều, không ảnh hưởng chức năng. Tỷ lệ tổn thương cơ 

thể của Lê Phước Tú E do thương tích gây nên hiện tại là: 02%. Cơ chế hình 

thành vết thương vùng đầu là do vật tày có cạnh gây ra. 

Bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, chỉ vì mâu thuẩn 

không đáng có mà bị cáo và bị hại đánh nhau gây thương tích. Tính mạng, sức 
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khỏe của con người được pháp luật bảo vệ, mọi hành vi vi phạm đều phải bị xử lý 

nghiêm Mnh. Đối với thương tích mà bị cáo gây tổn hại sức khỏe cho anh Tú E là 

02%, anh Lê Phước Tú E có đơn yêu cầu khởi tố đối với bị cáo Nh là phù hợp 

theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự. Do đó, cáo trạng của 

Viện kiểm sát Nh dân quận Ô Môn truy tố bị cáo phạm tội theo quy định tại điểm 

a khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự là có căn cứ và đúng người, đúng tội, đúng  

pháp luật.  

[3] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phải 

chịu tình tiết tăng nặng theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. 

Tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo 

thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của Mnh nên Hội đồng xét xử có xE xét 

đến tình tiết này để giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo quy 

định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

Để có tác dụng giáo dục răn đe đối với bị cáo và phòng ngừa chung cho xã 

hội cần có một mức án nghiêm khắc, cần cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời 

gian nhất định để bị cáo có thời gian ăn năn, hối cải về hành vi sai trái của mình, để 

từ đó biết sửa đổi bản thân, sống đặt mình trong khuôn khổ của pháp luật. 

 [4] Về trách nhiệm dân sự: Xét thấy, bị hại anh Tú E không yêu cầu bị cáo 

bồi thường. Do đó, Hội đồng xét xử không xE xét. 

Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Lê Phước Tr yêu cầu bị 

cáo bồi thường tiền thuốc do bị cáo đánh anh là 10.000.000 đồng.  

Trong quá trình điều tra anh Lê Phước Tr chỉ cung cấp 01 phiếu thu điều trị 

ở Bệnh viện đa khoa quận Ô Môn với số tiền là 160.000 đồng và tại phiên tòa 

hôm nay anh Tr không cung cấp tài liệu gì mới. Do đó, cần phải buộc bị cáo bồi 

thường cho anh Tr 160.000 đồng là phù hợp. 

[5] Về xử lý vật chứng: Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp 

với quy định của pháp luật nên cần chấp nhận.   

 [6] Về án phí sơ thẩm: Bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định của 

pháp luật.  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự; 

Tuyên bố: Bị cáo Trịnh Hoàng Nh phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng:  Điều 155; 268; 269 Bộ luật tố tụng hình sự, 

Điểm a khoản 1 Điều 134; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 

52; Điều 38 của Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Trịnh Hoàng Nh 12 (mười hai) tháng tù. 

Thời hạn phạt tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án. 
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Về xử lý vật chứng: Áp dụng: Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự 2015. 

Tịch thu tiêu hủy: 01 thanh kim loại màu trắng, hình tròn, chiều dài 79,2 

cm, chu vi 3,2cm đã qua sử dụng; 01 đèn pin bằng nhựa, màu xám vàng, loại đeo 

trên đầu, có chữ KL – 168, SUNCESSA, đã qua sử dụng; 01 đoạn gỗ khô chiều 

dài 137cm, bán kính 3,6cm, màu đen trắng, có nhiều rãnh nứt ở thân, đã qua sử 

dụng; 01 cây cuốc dài 152cm, cán gỗ, chu vi đầu 1: 9,5cm, đầu 2: 11cm,  lưỡi 

bằng kim loại có chiều dài 18cm, rộng 14cm, bề dày 2mm, đã qua sử dụng; 01 

cây dao có chiều dài có chiều dài 43,4cm, màu đen, cán bằng gỗ dài 16cm, chu vi 

14cm, lưỡi dao bằng kim loại có chiều dài 27,4cm, chiều rộng nhất lưỡi dao 8cm, 

đã qua sử dụng. 

Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo bồi thường cho anh Lê Phước Tr 

160.000 đồng (một trăm sáu chục ngàn đồng). 

Về án phí sơ thẩm: Áp dụng Điều 135, Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình 

sự và Điều 23, Điều 26 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14, ngày 

30/12/2016 quy định về mức thu, Mễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, 

lệ phí Tòa án:  

Buộc Trịnh Hoàng Nh phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án 

phí hình sự sơ thẩm và 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo và các đương sự có mặt 

được quyền kháng cáo bản án. Đối với các đương sự vắng mặt tại phiên tòa được 

quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản 

án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và Điều 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự.  

 

Nơi nhận:                                                                         
- TAND TP. Cần Thơ;                                                   

- VKSND TP. Cần Thơ; 

- VKSND Q. Ô Môn; 

- Chi cục THADS Q. Ô Môn; 

- Công an Q. Ô Môn; 

- Sở Tư pháp TP. Cần Thơ; 

- Bị cáo; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

      Phương Văn Chính 

 


